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Tóm tắt 

Camellia kissi là giống trà phân bố tại các khu vực nhiệt đới và bán nhiệt đới trong đó 

có Việt Nam. Dù được mô tả từ sớm, nhưng hiện nay các báo cáo khoa học trên loài trà này 

còn rất hạn chế. Sự khiếm khuyết trong thông tin khoa học là trở ngại trong việc bảo tồn, 

khai thác và sử dụng đối tượng một cách hợp lý. Bằng phương pháp Ciulei, bột lá trà được 

tiến hành phân tích thành phần hóa thực vật sơ bộ thành ba nhóm dịch chiết có độ phân cực 

khác nhau. Lá trà được phân tích nhóm hợp chất phenol bằng phản ứng Folin-Ciocalteu, đây 

cũng hàm lượng hợp chất nổi bật thường được quan tâm trong các cây họ Camellia, sau đó 

phân tích cụ thể hoá hàm lượng flavonoid thông qua phản ứng tạo phức nhôm. Kết quả cho 

thấy mẫu trà có chứa nhiều hợp chất phenol (431,580 ± 71,540mgGAE/g), flavonoid 

(417,820 ± 36,755mgQE/g). Ngoài ra, C.kissi cũng được phát hiện có chứa các thành phần 

như alkaloid, saponin, glycosid tim và các hợp chất đường khử. 

Từ khóa: camellia kissi, catechin, flavonoid, thành phần, trà nguỵ ngắn 

Abstract 

INVESTIGATION OF PHYTOCHEMICALS FROM CAMELLIA KISSI LEAVES  

Camellia kissi is a variety distributed in tropical and subtropical regions, including 

Vietnam. Although discovered and described early, the scientific reports on this specie 

are minimal. The lack of scientific information is an obstacle to the conservation, 

exploitation, and rational use of the object. By performing Ciulei's method, the leaf 

powder was analyzed for active phytochemicals by being separated into three groups of 

extracts with different polarity solvents. The plant extract was further investigated for the 

prominent content of Camellia species, the phenolic compounds, by the Folin-Ciocalteu 

reaction. After that, the total flavonoid content was determined by carrying out an 

aluminum complexation reaction. The results showed that C. kissi was strongly positive 

for phenolic compounds (431,580 ± 71,540mgGAE/g), flavonoids (417,820 ± 

36,755mgQE/g). In addition, the plant also harbored other compounds such as alkaloids, 

saponins, cardiac glycosides, and reducing compounds. 
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1. Đặt vấn đề 

Trà là loại thực phẩm có giá trị cho sức khỏe, được biết tới với các công dụng cải 

thiện tình trạng tim mạch, điều hòa hàm lượng cholesterol trong máu, kích thích hệ miễn 

dịch (Viet và nnk., 2018). Bên cạnh việc cung cấp chủ yếu các nguyên tố vi lượng cần 

thiết cho cơ thể bao gồm Se, Ge, Mn, Mo, Zn,…(Viet và nnk., 2018), các hợp chất thứ 

cấp trong trà cũng được chứng minh là có các hoạt tính quan trọng đáng chú ý như kháng 

oxy hóa, kháng khuẩn và kháng tế bào ung thư (Anita và nnk., 2014; Esghaei và nnk., 

2018; Yang và nnk., 2018). Tại Việt Nam, trà là một trong những mặt hàng nông nghiệp 

chủ lực với kim ngạch xuất khẩu năm 2020 là 134.964 tấn, trị giá 217.7 triệu USD theo 

thống kê của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2021. 

Họ trà (Theaceae) có khoảng 460 loài phân bố chủ yếu ở Đông Á và Đông Nam Á, ở Việt 

Nam có khoảng 80 loài (Nguyet Hai Ninh và nnk., 2020). Camellia là chi trà lớn nhất với 

hơn 300 loài được phát hiện trên toàn thế giới, tính đến năm 2016 có hơn 40 loài Camellia 

được xác nhận xuất hiện tại Việt Nam và được cập nhật liên tục, trong đó có nhiều loài 

đặc hữu (Nguyet Hai Ninh và nnk., 2017).  

Camellia kissi, còn được gọi là trà nguỵ ngắn hay trà dầu cánh rụng, thuộc chi 

Camellia L được mô tả lần đầu năm 1820 bởi Wallich tại Nepal (Hickey, 1973; 

PREMOLI, 1996; Roxburgh, 1820). Cây phân bố chủ yếu phân bố tại các khu vực rừng 

thường xanh nhiệt đới hay bán nhiệt đới ven các thung lũng có độ cao từ 500-700m thuộc 

khu vực Trung Á, Đông Á và Đông Nam Á (Coats, 1965). Tại Việt Nam, cây được phát 

hiện và bảo tồn tại các khu vực dự trữ sinh quyển thuộc vùng nước phía Bắc như Cao 

Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc và các địa phương khác (Ninh và nnk., 2014). Dưới góc nhìn 

khoa học, đây là đối tượng còn ít được quan tâm nghiên cứu. Việc tiến hành khảo sát hoạt 

tính trên các dòng trà khuyết thông tin khoa học là cần thiết để có định hướng bảo tồn, 

ứng dụng phù hợp. Mục tiêu của bài báo là khảo sát các thành phần hóa thực vật sơ bộ 

mang hoạt tính sinh học trong mẫu lá trà C. kissi. 

 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Nguyên liệu: Lá từ cây trà C. kissi được thu hái tại tọa độ 11.481178.108.130521 

thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng vào tháng 3 năm 2022. Mẫu được thu nhận và định 

danh bởi nhà nghiên cứu đa dạng sinh học Phùng Mỹ Trung, mã định danh PMT-C-01. 

2.2. Chuẩn bị cao chiết ethanol tổng số: Lá trà sau khi được rửa sạch với nước cất 

hai lần, sấy khô đến hoàn toàn ở 40oC. Mẫu lá trà khô được nghiền thành bột mịn. 200g 

bột nguyên liệu thô được ngâm dầm với dung môi methanol 99% theo tỷ lệ 1:3 (w/v), lắc 

với tốc độ 180 vòng/phút trong 24 giờ ở nhiệt độ phòng (Phung, 2007). Dịch chiết được 

thu nhận sau 24 giờ và lặp lại quá trình chiết 3 lần. Tất cả dịch chiết được thu gom và cô 

quay chân không ở 50oC để loại bỏ phần lớn dung môi, sau đó được đông khô để thu được 

cao thô. Cao thô được hoà tan với DMSO để đạt nồng độ gốc là 200mg/mL, lọc qua màng 

lọc vô khuẩn 0,22µm và lưu trữ ở -20oC đến khi sử dụng. 
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2.3. Định tính thành phần hóa thực vật sơ bộ: Dịch chiết dùng cho định tính thành 

phần hóa học được chuẩn bị theo mức độ tăng dần độ phân cực của dung môi bằng phương 

pháp được mô tả bởi Ioan Ciulei và cộng sự năm 1993 (Ioan Ciulei và nnk., 1993a, 1993b). 

20g bột trà được tiến hành tách chiết lần lượt với các dung môi có độ phân cực tăng dần 

để thu được các dịch chiết tương ứng. Sau khi thu dịch chiết diethyl ether (dịch chiết 1) 

và phần bã dược liệu 1. Phần bã dược liệu 1 được tiếp tục tiến hành tách chiết tương tự 

lần lượt bằng dung môi ethanol và nước để thu được dịch chiết ethanol (dịch chiết 2) và 

dịch chiết nước (dịch chiết 3). Ba phần dịch chiết dược để riêng biệt trong các lọ có nhãn 

ở 4oC cho tới khi tiến hành các phản ứng hóa học cho định tính. Phản ứng định tính được 

tiến hành thành 3 nghiệm thức bao gồm: nghiệm thức chứng âm chứa 1mL dung môi 

tương ứng; nghiệm thức thử nghiệm chứa 1mL dịch chiết trà; nghiệm thức đối chứng 

chứa 1mL dịch chiết trà dùng để phân biệt tình trạng dịch chiết trước và sau phản ứng. 

Phản ứng định tính được tiến hành theo mô tả trong nghiên cứu trước đó (Lý, 2022). 

2.4. Định lượng thành phần phenolic: Phản ứng Folin-Ciocalteu (F-C) được sử 

dụng để định lượng thành phần phenol có trong cao chiết C. kissi. Đầu tiên, 200μl dung 

dịch axit gallic cho phản ứng với 200μl thuốc thử F - C, voxtex, ủ hỗn hợp ở 37oC trong 5 

phút. Sau đó tiếp tục thêm 1600μl Na2CO3 20 %, voxtex, tiếp tục ủ hỗn hợp ở 37oC trong 

20 phút. Tiến hành đo giá trị hấp thu quang phổ tại bước sóng 765nm (Cicco và nnk., 2011). 

Dịch chiết gốc được pha loãng với methanol 40% để đạt được các nồng độ thử nghiệm, tiến 

hành phản ứng F-C và hồi quy tuyến tính với đường chuẩn để ghi nhận được nồng độ phenol 

trong mẫu cao chiết. 

2.5. Định lượng thành phần flavonoid: Phản ứng tạo phức nhôm được sử dụng để 

định lượng thành phần falvonoid như sau: 500μl dung dịch quercetin pha loãng với 2.000μl 

nước, bổ sung 150μl NaNO2 5%, voxtex và ủ ở nhiệt độ phòng trong 6 phút. Sau đó thêm 

vào hỗn hợp 150μl AlCl3 10%, voxtex và ủ ở nhiệt độ phòng trong 6 phút. Tiếp tục thêm 

vào hỗn hợp trên 2.000μl NaOH 4% và 200μl nước, voxtex và ủ ở nhiệt độ phòng trong 15 

phút. Tiến hành đo giá trị mật độ quang OD tại bước sóng 510nm (Ly và nnk., 2019). Dịch 

chiết gốc được pha loãng với methanol để đạt được các nồng độ thử nghiệm, tiến hành phản 

ứng tạo phức với nhôm và hồi quy tuyến tính với đường chuẩn để ghi nhận được nồng độ 

flavonoid trong mẫu cao chiết. 

2.6. Phương pháp phân tích số liệu: Các thí nghiệm được tiến hành độc lập và lặp 

lại ít nhất 3 lần. Các dữ liệu thu được được tiến hành phân tích và thống kê bằng phần 

mềm Graphpad Prism 9.0.0 với giá trị alpha là 0,05.  

 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Kết quả định tính sơ bộ thành phần hoạt tính  

Phương pháp phân tích cho phép chia thành phần hóa thực vật thành ba nhóm dịch 

chiết tương ứng với các độ phân cực khác nhau của hợp chất (Ioan Ciulei và nnk., 1993a, 

1993b). Theo đó phân đoạn nước phù hợp cho các hợp chất có độ phân cực cao bao gồm 
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alkaloid, flavonoid, glycosid tim, saponin, polyphenol, anthocyanin, đường khử, acid hữu 

cơ, polyuronid và steroid. Tương tự với tính chất hoà tan tốt hầu hết các hợp chất phân 

cực và ít phân cực, phân đoạn dịch chiết ethanol cũng được tiến hành các thí nghiệm 

tương tự dịch chiết nước. Các hợp chất polyphenol, saponin, đường khử, glycoside tim 

và acid hữu cơ cũng là các hợp chất không tan tốt trong diethyl ether vì vậy việc kiểm tra 

trên dịch chiết này là không cần thiết. 

Bảng 1: Kết quả định tính thành phần hoá học thực vật trong mẫu trà Camellia kissi 

 Hợp chất Dịch chiết Diethyl ether Dịch chiết Ethanol 96 % Dịch chiết/Nước 

1 Alkaloid + + - 

3 Flavonoid - +++ - 

4 Glycosid tim || + - 

5 Saponin || - ++ 

6 Polyphenol || +++ +++ 

7 Anthocyanin || - - 

8 Đường khử || || +++ 

9 Axit hữu cơ || - - 

10 Polyuronid  || || ± 

11 Glycosides || - - 

12 Steroid || - - 

Trong đó, ∥ là không thực hiện; - là không có; ± là nghi ngờ; + là có ít; ++ là có nhiều; +++ là có rất nhiều. 

Trong mỗi thí nghiệm định tính, một nghiệm thức trống được đính kèm để có thể 

tiến hành so sánh biểu hiện của dịch chiết trước và sau phản ứng nhằm tránh kết quả 

dương tính, âm tính giả. Thí nghiệm được tiến hành độc lập và cho kết quả dương tính ít 

nhất ba lần mới được kết luận là dương tính. Kết quả ghi nhận cụ thể trong bảng 1, có sự 

có mặt của các thành phần đường khử, flavonoid, polyphenol, saponin, glycosid tim trong 

mẫu lá trà phân tích. Ghi nhận được biểu hiện dương tính với hợp chất Polyuronid, tuy 

nhiên phản ứng dương tính không rõ ràng. Mẫu cao chiết trà cho thấy có biểu hiện dương 

tính mạnh với các thành phần khử đặc biệt là các hợp chất phenol. 

 

Hình 1. Kết quả định tính một số thành phần hoạt tính. Dịch chiết diethyl ether: (A) 

Alkaloid - Thuốc thử Wagner; (B) Alkaloid - Thuốc thử Mayer; (C) Flavonoid. Dịch 

chiết nước: (D) Saponin; (E) Polyphenol; (F) Đường khử. Trong đó: (-) Đối chứng âm; 

(DC) Màu dịch chiết đối chứng; (PU) Phản ứng 
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Các hợp chất thứ cấp trong thực vật được chứng minh mang nhiều hoạt tính sinh 

học có thể ứng dụng trong đời sống con người, song do không đóng vai trò chủ chốt mang 

ý nghĩa sống còn của đời sống thực vật nên các thành phần này có xu hướng thay đổi để 

giúp cây thích nghi với điều kiện ngoại cảnh (Wink, 2008). Nhờ sự có mặt của các nối 

đôi, nhóm thế, các hợp chất thứ cấp dễ dàng tham gia vào các hoạt động sống của tế bào 

như duy trì thế oxi - hoá khử, ngăn ngừa viêm, ngăn ngừa sự khởi phát và tiến triển ung 

thư (Chiocchio và nnk., 2021; Kasote và nnk., 2015). Việc xác định thành phần hoạt tính 

mang ý nghĩa lớn trong dịnh hướng nghiên cứu nhằm phục vụ tốt cho quá trình khai thác 

sử dụng đối tượng, đặc biệt là các đối tượng khuyết dữ liệu (Sasidharan và nnk., 2011).  

3.2. Hàm lượng hợp chất phenolic trong mẫu trà  

Thành phần hợp chất phenol đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu về dược 

liệu do tính linh động trong hoạt tính và tính đa dạng trong cấu trúc (Ghani, 2020). Tính 

đến thời điểm hiện tại đã có hơn 8000 cấu trúc hợp chất phenol đã được mô tả và không 

ngừng tăng lên về số lượng cấu trúc mới (Bravo, 1998; Cheynier, 2005; Dixon, 1999; 

Ghani, 2020; Tsao, 2010). Kháng tế bào ung thư là một trong những hoạt tính nổi bật nhất 

của các hợp chất phenol, nhiều polyphenol đã được FDA thông qua cho điều trị ung thư 

như tamoxifen trong điều trị ung thư vú, docetaxel trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến 

hay cisplatin trong điều trị ung thư bàng quang và buồng trứng cùng nhiều loại thuốc khác 

(Dagher và nnk., 2004; Lippman và nnk., 1999; Makovec, 2019). Bên cạnh đó, tác động 

hỗ trợ điều trị của các hợp chất polyphenol cũng được nghiên cứu tương tác với các thuốc 

điều trị ung thư khác (Ly và nnk., 2020; Pavan và nnk., 2016). Phản ứng F-C được dùng 

phổ biến trong đánh giá hàm lượng các hợp chất phenol dựa trên cơ chế chuyển điện tử 

tự do hoặc các nguyên tử hydro từ các nhóm hydroxyl trên cấu trúc các hợp chất phenol 

(Platzer và nnk., 2021). 

 

Hình 2. Kết quả xây dựng đường chuẩn axit gallic 

 Axit gallic là hợp chất có cấu trúc đơn giản gồm một vòng thơm, ba nhóm 

hydroxyl tạo thành hai vị trí ortho và một nhóm carboxylic acid tại vị trí para thường được 

dùng như chất chuẩn hoá trong các phản ứng F-C đo hàm lượng phenol (Badhani và nnk., 

2015). Phương trình hồi quy tuyến tính cho phản ứng F-C với nồng độ axit gallic từ 
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0µg/mL đến 200µg/mL là y = 0,01058x + 0,03429 với hệ số tương quan R2 = 0,9844. Kết 

quả cho thấy hàm lượng hợp chất phenol của mẫu cao trà C.kissi là 431,580 ± 

71,540mgGAE/g cao thô (trong đó GAE: theo đương lượng quy chiếu axit galli). Hàm 

lượng phenol ghi nhận là cao hơn so với hàm lượng 327,47 ± 0,54mg GAE/g ghi nhận 

trong cao chiết nước nóng từ mẫu trà C.sinensis thu hái tại Lâm Đồng được nghiên cứu 

trước đó (Nguyễn Văn Toàn và nnk., 2021).  

3.3. Hàm lượng hợp chất falvonoid trong mẫu trà  

Flavonoid tập hợp các hợp chất có nguồn gốc là hợp chất polyphenol mà cụ thể là 

phenylpropanoid (Dixon, 1999; Nishiumi và nnk., 2011). Flavonoid là một trong hai 

nhóm hợp chất chính chiếm hơn 50% số công thức phenol được mô tả (Bravo, 1998; 

Cheynier, 2005; Dixon, 1999). Các hợp chất này được biết đến rộng rãi về khả năng kháng 

ung thư thông qua sự ức chế tăng trưởng tế bào, cảm ứng apoptosis, ngăn cản biệt hoá 

điển hình như luteolin, quercetin (Batra và nnk., 2013; Chahar và nnk., 2011; Messina và 

nnk., 1994). Tùy theo mức độ oxi hóa, phối trí vòng B và kiểu thay thế của vòng C mà 

các flavonoid được chia thành 6 nhóm chính là flavanol (bao gồm cả các polyphenol trong 

trà như catechin, EGCG, ECG, EC, EGC, và hợp chất khác) , flavonol (bao gồm các hợp 

chất như quercetin, rutin , mortin, và hợp chất khác), flavone (bao gồm luteolin, wogonin, 

và hợp chất khác), isoflavone, flavanones và anthocyanidins (Pal và nnk., 2013). Dựa trên 

đặc tính về cấu trúc, các hợp chất flavonoid có thể hình thành các phức chất với các cation 

kim loại tại các vị trí cố định như nhóm hydroxyl trên vị trí C3, C4, vị trí nhóm hydroxyl 

trên C3 và ketone trên C4 hay nhóm hydroxyl trên C5 và ketone trên C4 (Cerempei và 

nnk., 2016; de Castilho và nnk., 2018; Porfírio và nnk., 2014). 

 

Hình 3. Kết quả xây dựng đường chuẩn quercetin 

Phản ứng tạo phức với cation nhôm được sử dụng như phản ứng để định lượng thành 

phần flavonoid có trong mẫu cao chiết trà thử nghiệm (Samatha và nnk., 2012). Quercetin 

là hợp chất flavonol điển hình cung cấp cả 3 vị trí có thể tạo phức với kim loại nên thường 

được sử dụng như chất chuẩn hóa cho việc định lượng flavonoid tổng số (de Castilho và 

nnk., 2018). Kết quả hồi quy tuyến tính từ phương trình đường chuẩn y = 0,001554x + 

0,002114 (R2 = 0,9911), hàm lượng flavonoid trong mẫu cao chiết trà C. kissi được xác 
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định là 417,820 ± 36,755mgQE/g cao thô (trong đó QE: theo đương lượng quy chiếu 

quercetin). Hàm lượng flavonoid có trong cao chiết C. kissi từ bài nghiên cứu này được ghi 

nhận là vượt trội hơn so với hàm lượng flavonoid từ cao chiết C. sinensis trong các báo cáo 

trước đó (Acharya và nnk., 2013; Kuchekar, 2017; Qhairul và nnk., 2013).  
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